
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

NHÓM ANH VĂN 1 LỚP 08QT1C - CS PN

1 1404020006 Lưu Khiêm Bảng Angello 23/04/1996 1

2 1404020032 Huỳnh Minh Cường 19/08/1996 1

3 1404020029 Nguyễn Thị Kim Chinh 05/11/1996 1

4 1404020065 Trịnh Duy 24/12/1996 1

5 1404020495 Trần Võ Hoàng Duy 06/10/1996 1

6 1404020069 Nguyễn Đặng Thảo Duyên 16/02/1996 1

7 1404020038 Đặng Quang Đại 14/12/1996 1

8 1404020475 Huỳnh Thị Thu Giang 08/07/1996 1

9 1404021007 Dương Thị Thanh Hà 14/10/1996 1

10 1404020491 Đinh Ngọc Thanh Hà 12/09/1995 1

11 1404020089 Tạ Kim Hạnh 28/08/1996 1

12 1404020113 Nguyễn Văn Hoàng 23/02/1996 1

13 1404020133 Nguyễn Quang Huy 19/09/1996 1

14 1404020144 Võ Nguyễn Hiếu Khang 20/12/1996 1

15 1404020161 Ngô Duy Trúc Lam 12/10/1995 1

16 1404020185 Phan Tấn Lộc 09/04/1996 1

17 1404020213 Nguyễn Mộng Thúy Nga 06/11/1996 1

18 1404020230 Phan Hữu Hiếu Nghĩa 02/06/1995 1

19 1404020485 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 26/03/1996 1

20 1404020241 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 22/07/1996 1

21 1404020498 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/06/1996 1

22 1404020261 Trần Yến Như 11/07/1995 1

23 1404020273 Nguyễn Viết Phú 26/02/1993 1

24 1404020286 Trần Thị Kim Quyên 12/07/1996 1

25 1404020289 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 07/12/1996 1

26 1404020474 Đinh Văn Sĩ 15/06/1995 1

27 1404020368 Nguyễn Mai Thủy Tiên 03/05/1996 1

28 1404020492 Huỳnh Khải Tuấn 25/05/1996 2

29 1404020483 Nguyễn Thị Mỹ Tuyền 11/04/1995 2

30 1404020436 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên 30/09/1996 2

31 1404020331 Phùng Diệp Phương Thảo 08/04/1996 2

32 1404020394 Lai Hồng Thanh Thùy Trang 17/08/1995 2

33 1404020481 Võ Ngọc Trâm 24/08/1996 2

34 1404020375 Nguyễn Thị Thảo Trâm 04/06/1996 2

35 1404020406 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 18/09/1996 2

36 1404020459 Trần Tuấn Vũ 17/09/1996 2

37 1404020458 Nguyễn Vũ 07/10/1996 2

38 1404020466 Đoàn Nguyễn Thanh Vy 27/12/1996 2

39 1404020497 Đặng Thị Mai Anh 26/07/1995 2

40 1404020019 Nguyễn Quốc Bảo 16/06/1996 2

41 1404020473 Nguyễn Văn Cường 15/06/1996 2
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42 1404020095 Phạm Hữu Danh 25/12/1995 2

43 1404020049 Lê Duẩn 04/10/1995 2

44 1404020067 Nguyễn Thị Kim Duyên 23/06/1995 2

45 1404020076 Nguyễn Ngọc Trúc Hà 29/07/1995 2

46 1404020132 Nguyễn Phạm Ngọc Huy 12/10/1994 2

47 1404020141 Phạm Thị Mỹ Huyền 23/11/1996 2

48 1404020126 Đỗ Thị Huỳnh Hương 13/06/1996 2

49 1404020147 Trần Nguyễn Bảo Khanh 24/02/1996 2

50 1404020476 Nguyễn Hữu Khánh 24/10/1996 2

51 1404020202 Phạm Văn Mẫn 20/08/1995 2

52 1404020484 Nguyễn Cao Minh 26/05/1996 2

53 1404020208 Nguyễn Thị My 19/09/1995 2

54 1404020214 Nguyễn Thị Thúy Nga 25/01/1995 2

55 1404020477 Phan Thị Thu Ngân 29/04/1996 2

56 1404020250 Đặng Thị Tuyết Nhi 06/09/1996 2

57 1404020251 Huỳnh Ngọc Bảo Nhi 06/02/1996 2

58 1404020270 Phạm Nguyễn Hoàng Oanh 23/09/1996 2

59 1404020280 Lâm Duy Phương 21/01/1996 2

60 1404020479 Phạm Nguyễn Minh Tân 09/09/1994 2

61 1404020372 Nguyễn Lê Trung Tín 28/01/1996 2

62 1404020418 Nguyễn Thanh Tú 09/01/1996 2

63 1404020486 Trần Hoàng Anh Tuấn 21/10/1994 2

64 1404020320 Trần Thiện Thanh 03/05/1996 2

65 1404020333 Lê Ngọc Thanh Thảo 15/09/1995 2

66 1404020480 Nguyễn Thị Thu Thảo 16/01/1996 2

67 1404020355 Huỳnh Hồng Thúy 04/07/1995 2

68 1404020360 Trần Huỳnh Thanh Thủy 19/06/1996 2

69 1404020496 Vương  Thị Hồng Thy 23/04/1996 2

70 1404020395 Huỳnh Thị Phương Trang 25/07/1996 2

71 1404020397 Bùi Thị Thùy Trang 17/03/1996 2

72 1404020410 Thái Thị Thanh Trúc 21/08/1996 2

73 1404020482 Lê Huỳnh Thủy Trúc 11/10/1995 2

74 1404020494 Nhỉn Thế Vinh 16/06/1994 2

75 1404020454 Nguyễn Dương Vinh 26/10/1995 2

76 1404020465 Nguyễn Thị Thúy Vy 19/11/1996 2

77 1404020468 Nguyễn Ngọc Cát Vy 03/12/1996 2


